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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ 

THUỘC LOẠI A VÀ B 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội) 

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

1 

 

 

000.00.19.H26- 

241218-0008 

 

 

 

240002905/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ALIFACO 

Tầng 4, Tháp AB Imperia 

Garden, 203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt hỗ trợ giảm đau 

 

 

 

2 

 

 

000.00.19.H26- 

241218-0001 

 

 

 

240003570/PCBB-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN Y DƯỢC 

MEDICARE 

 

Liền kề 15, Số nhà 27, Khu đô 

thị Xa La, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Bộ vệ sinh phụ khoa 

 

 

 

3 

 

 

000.00.19.H26- 

240222-0023 

 

 

 

240000270/PCBA-HN 

 

 

 

26/02/2024 

 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN Y DƯỢC 

MEDICARE 

 

Liền kề 15, Số nhà 27, Khu đô 

thị Xa La, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Xịt họng 

 

 

 

4 

 

 

000.00.19.H26- 

241217-0033 

 

 

 

240003568/PCBB-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA HÂN 

 

Số 77 Đường Hoàng Xá, tổ dân 

phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Sản phẩm pk 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

5 

 

 

000.00.19.H26- 

241217-0034 

 

 

 

240003587/PCBB-HN 

 

 

 

20/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA HÂN 

 

Số 77 Đường Hoàng Xá, tổ dân 

phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Sản phẩm pk 

 

 

 

6 

 

 

000.00.19.H26- 

231214-0005 

 

 

 

230003376/PCBB-HN 

 

 

 

22/12/2023 

 

 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA HÂN 

 

Số 77 Đường Hoàng Xá, tổ dân 

phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Dung dịch nhãn khoa 

 

 

 

7 

 

 

000.00.19.H26- 

240704-0003 

 

 

 

240001605/PCBB-HN 

 

 

 

08/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt phụ khoa 

 

 

 

8 

 

 

000.00.19.H26- 

241218-0002 

 

 

 

240002916/PCBA-HN 

 

 

 

20/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt xoang 

 

 

 

9 

 

 

000.00.19.H26- 

240727-0006 

 

 

 

240001867/PCBB-HN 

 

 

 

29/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Kem bôi da 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

10 

 

 

000.00.19.H26- 

230210-0005 

 

 

 

230000229/PCBA-HN 

 

 

 

20/02/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi họng 

 

 

 

11 

 

 

000.00.19.H26- 

230210-0009 

 

 

 

230000228/PCBA-HN 

 

 

 

20/03/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi họng 

 

 

 

12 

 

 

000.00.19.H26- 

220225-0008 

 

 

 

220000646/PCBA-HN 

 

 

 

28/02/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDSTAND 

 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố 

Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng keo ong 

 

 

 

13 

 

 

000.00.19.H26- 

241219-0022 

 

 

 

240003590/PCBB-HN 

 

 

 

20/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH STELLA 

RADIANS 

 

Phòng 0224 Tòa C2 D’capitale 

số 119 đường Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch antias orange 

 

 

 

14 

 

 

000.00.19.H26- 

241218-0008 

 

 

 

240002905/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ALIFACO 

Tầng 4, Tháp AB Imperia 

Garden, 203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt hỗ trợ giảm đau 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

15 

 

 

000.00.19.H26- 

241217-0010 

 

 

 

240002902/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

THPHARMA 

 

ố 17, Tổ 68, Khu dân cư 14, Phố 

Tân Mai, Phường Tương Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Nước súc miệng - họng 

 

 

 

16 

 

 

000.00.19.H26- 

241217-0001 

 

 

 

240002901/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM UY PHÁT 

 

Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, 

Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi kháng khuẩn 

 

 

 

17 

 

 

000.00.19.H26- 

220228-0019 

 

 

 

220000809/PCBA-HN 

 

 

 

08/03/2022 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM UY PHÁT 

 

Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, 

Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng keo ong 

 

 

 

18 

 

 

000.00.19.H26- 

220228-0018 

 

 

 

220000808/PCBA-HN 

 

 

 

08/03/2022 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM UY PHÁT 

 

Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, 

Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Nước súc miệng, họng 

 

 

 

19 

 

 

000.00.19.H26- 

220222-0036 

 

 

 

220000617/PCBA-HN 

 

 

 

25/02/2022 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM UY PHÁT 

 

Số 32B, ngõ 101, phố Trạm, 

Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi kháng khuẩn 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

20 

 

 

000.00.19.H26- 

241217-0018 

 

 

 

240002899/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BOONEE 

 

Số 5 Ngõ 42 đường Nghĩa Lộ, 

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 

 

 

 

21 

 

 

000.00.19.H26-241217- 

0011 

 

 

 

240002898/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO 

AYA - CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

 

Số nhà K30 Khu đấu giá Ngô Thì 

Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Sản phẩm dùng ngoài da 

 

 

 

22 

 

 

000.00.19.H26-241217- 

0014 

 

 

 

240002897/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Kem xoa bóp 

 

 

 

23 

 

 

000.00.19.H26-240530- 

0031 

 

 

 

240001047/PCBA-HN 

 

 

 

03/06/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dầu gừng 

 

 

 

24 

 

 

000.00.19.H26-231212- 

0028 

 

 

 

230002576/PCBA-HN 

 

 

 

20/12/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

25 

 

 

000.00.19.H26-230908- 

0027 

 

 

 

230001742/PCBA-HN 

 

 

 

13/09/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 

 

 

 

26 

 

 

000.00.19.H26-230213- 

0002 

 

 

 

230000226/PCBA-HN 

 

 

 

22/02/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 
Dung dịch xịt mũi 

xoang bách phục 

 

 

 

27 

 

 

000.00.19.H26-220830- 

0027 

 

 

 

220002496/PCBA-HN 

 

 

 

31/08/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt miệng 

 

 

 

28 

 

 

000.00.19.H26-220830- 

0026 

 

 

 

220002495/PCBA-HN 

 

 

 

31/08/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

29 

 

 

000.00.19.H26- 

220830-0025 

 

 

 

220002494/PCBA-HN 

 

 

 

31/08/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI MINH 

 

Lô CN5 - Khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc 

Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

30 

 

 

000.00.19.H26-241217- 

0012 

 

 

 

240002896/PCBA-HN 

 

 

 

19/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH NAGARA NHẬT 

BẢN 

 

 

Xóm 11, Thôn Hậu Ái, Xã Vân 

Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi xoang 

 

 

 

31 

 

 

000.00.19.H26-240405- 

0001 

 

 

 

240000777/PCBA-HN 

 

 

 

10/05/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH NAGARA NHẬT 

BẢN 

 

 

Xóm 11, Thôn Hậu Ái, Xã Vân 

Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi họng 

 

 

 

32 

 

 

000.00.19.H26-220217- 

0009 

 

 

 

220000527/PCBA-HN 

 

 

 

23/02/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TOKYO VIỆT NAM 

 

 

Số 112 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

33 

 

 

000.00.19.H26-220217- 

0007 

 

 

 

220000526/PCBA-HN 

 

 

 

23/02/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TOKYO VIỆT NAM 

 

 

Số 112 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

34 

 

 

000.00.19.H26-241212- 

0026 

 

 

 

 

 

 

240003533/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 
Infini premium meso 

dna+ 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

35 

 

 

000.00.19.H26-241212- 

0029 

 

 

 

240003532/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Infini premium meso 

dna superbooster 

 

 

 

36 

 

 

000.00.19.H26-241211- 

0040 

 

 

 

240003531/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Infini premium meso btx 

 

 

 

37 

 

 

000.00.19.H26-241212- 

0024 

 

 

 

240003530/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Infini premium meso 

acne cure 

 

 

 

38 

 

 

000.00.19.H26-241212- 

0030 

 

 

 

240003529/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Infini premium meso e 

eyebooster 

 

 

 

39 

 

 

000.00.19.H26-241213- 

0002 

 

 

 

240003528/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Infini premium meso s 



9/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

40 

 

 

000.00.19.H26-241216- 

0009 

 

 

 

240003527/PCBB-HN 

 

 

 

17/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Infini premium meso n 

ha 

 

 

 

41 

 

 

000.00.19.H26-230411- 

0031 

 

 

 

230000690/PCBA-HN 

 

 

 

13/04/2024 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

AESTHETIC SOLUTION 

DIỆP ANH 

 

Ngõ 31 phố Do Nha, Tổ dân phố 

số 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Dung dịch điều trị da 

infini premium peel 

 

 

 

42 

 

 

000.00.19.H26-241202- 

0016 

 

 

 

 

 

 

240002750/PCBA-HN 

 

 

 

03/12/2024 

 

 

 

CÔNG TY TNHH CRE.CARE 

 

Số 55 Hẻm 95 Ngách 66 Ngõ 49 

Phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Sáp ấm trẻ em 

 

 

 

43 

 

 

000.00.19.H26-241219- 

0029 

 

 

 

 

 

 

240002919/PCBA-HN 

 

 

 

20/12/2024 

 

 

 

CÔNG TY TNHH CRE.CARE 

 

Số 55 Hẻm 95 Ngách 66 Ngõ 49 

Phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Thanh lăn dịu da 

 

 

 

44 

 

 

000.00.19.H26-241202- 

0023 

 

 

 

 

 

 

240002749/PCBA-HN 

 

 

 

03/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH VC- 

BIOTECH 

 

 

Số 15 ngõ 113 Hoàng Cầu, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nhỏ mũi họng 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

45 

 

 

000.00.19.H26-241119- 

0010 

 

 

 

 

 

 

240002676/PCBA-HN 

 

 

 

26/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH VC- 

BIOTECH 

 

 

Số 15 ngõ 113 Hoàng Cầu, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi lợi khuẩn 

 

 

 

46 

 

 

000.00.19.H26-241203- 

0050 

 

 

 

 

 

 

240003338/PCBB-HN 

 

 

 

04/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VIMEC 

 

 

Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh 

Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

47 

 

 

000.00.19.H26-231005- 

0028 

 

 

 

 

 

 

230002568/PCBB-HN 

 

 

 

10/10/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VIMEC 

 

 

Cụm 13, Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh 

Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt blue 

eyes 

 

 

 

48 

 

 

000.00.19.H26-241129- 

0013 

 

 

 

 

 

 

240003335/PCBB-HN 

 

 

 

03/02/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE 

 

 

Số 31, ngõ 390, đường Ngọc Thụy, 

Phường Ngọc Thụy, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt phụ khoa 

 

 

 

49 

 

 

000.00.19.H26-241202- 

0030 

 

 

 

 

 

 

240003339/PCBB-HN 

 

 

 

04/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM UNITY PHARMA 

 

 

Số 14 Liền Kề 5, khu đô thị Đại 

Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt eye 

bright 



11/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

50 

 

 

000.00.19.H26-241203- 

0038 

 

 

 

 

 

 

240003340/PCBB-HN 

 

 

 

04/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

A&G VIỆT NAM 

 

 

Số 40, ngách 45, ngõ 194 Đội Cấn, 

Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

Lưới nâng niệu đạo tiểu 

không tự chủ 

 

 

 

51 

 

 

000.00.19.H26-240508- 

0021 

 

 

 

240001190/PCBB-HN 

 

 

 

24/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ACCUTECH VIỆT NAM 

 

Số 29 ngõ 114 Đường Vũ Trọng 

Phụng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Lưới nâng niệu đạo tiểu 

không tự chủ 

 

 

 

52 

 

 

000.00.19.H26-241204- 

0028 

 

 

 

240002773/PCBA-HN 

 

 

 

05/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HACO 

 

 

Số 111 đường Hữu Hưng, Phường 

Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

Sản phẩm điều tiết môi 

trường ngoài âm đạo 

 

 

 

53 

 

 

000.00.19.H26-241206- 

0034 

 

 

 

240003410/PCBB-HN 

 

 

 

09/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HACO 

 

 

Số 111 đường Hữu Hưng, Phường 

Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt haco 

eye care 

 

 

 

54 

 

 

000.00.19.H26-240419- 

0044 

 

 

 

240000939/PCBB-HN 

 

 

 

25/04/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HACO 

 

 

Số 111 đường Hữu Hưng, Phường 

Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Gel hỗ trợ giảm trào ngược 



12/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

55 

 

 

000.00.19.H26-230320- 

0018 

 

 

 

230000611/PCBB-HN 

 

 

 

23/03/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HACO 

 

 

Số 111 đường Hữu Hưng, Phường 

Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt haco 

eye care 

 

 

 

56 

 

 

000.00.19.H26-241023- 

0003 

 

 

 

240002770/PCBA-HN 

 

 

 

05/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM ĐỨC HÙNG 

 

Số 10 ngõ 98 đường Vũ Trọng 

Phụng, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi 

 

 

 

57 

 

 

000.00.19.H26-241205- 

0025 

 

 

 

240003386/PCBB-HN 

 

 

 

06/12/2024 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

ALPEN PHARMA AG TẠI 

HÀ NỘI 

 

 

Số nhà 22D, phố Đặng Dung, 

Phường Quán Thánh, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt âm đạo 

 

 

 

58 

 

 

000.00.19.H26-241130- 

0010 

 

 

 

240002783/PCBA-HN 

 

 

 

05/12/2024 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI THANH 

QUANG 

 

 

Số 23 Ngách 155/172 Trường 

Chinh, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

Gel giúp nhanh lành vết 

thương hở và hạn chế hình 

thành sẹo xanadermal® 

gel cicatrici 

 

 

 

59 

 

 

000.00.19.H26-241204- 

0026 

 

 

 

240003405/PCBB-HN 

 

 

 

05/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH NORAH 

VIỆT NAM 

 

 

Tầng 4, tòa nhà SUDICO, đường 

Mễ Trì,, Phường Mỹ Đình 1, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

 

 

Viên đặt âm đạo vagilin 

ovules 



13/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

60 

 

 

000.00.19.H26-241219- 

0022 

 

 

 

240003590/PCBB-HN 

 

 

 

20/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH STELLA 

RADIANS 

 

Phòng 0224 Tòa C2 D’capitale số 

119 đường Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch antias orange 

 

 

 

61 

 

 

000.00.19.H26-241209- 

0022 

 

 

 

240003515/PCBB-HN 

 

 

 

16/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊ 

LIỆU THIÊN NHIÊN 

 

 

Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

 

Chất làm đầy và điều chỉnh 

mô da 

 

 

 

62 

 

 

000.00.19.H26-241127- 

0004 

 

 

 

240003285/PCBB-HN 

 

 

 

28/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH MD 

DISTRIBUTION 

 

 

Số 6B Ngách 9/12 Đặng Thai Mai, 

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch điều trị da 

 

 

 

63 

 

 

000.00.19.H26-241127- 

0018 

 

 

 

240002700/PCBA-HN 

 

 

 

28/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 

 

 

Tầng 1, số nhà 81 Tổ dân phố 1 

Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi xoang 

 

 

 

64 

 

 

000.00.19.H26-241127- 

0025 

 

 

 

240003271/PCBB-HN 

 

 

 

28/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt phụ khoa 



14/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

65 

 

 

000.00.19.H26-241005- 

0005 

 

 

 

240002681/PCBB-HN 

 

 

 

08/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt hỗ trợ phụ khoa 

 

 

 

66 

 

 

000.00.19.H26-240925- 

0003 

 

 

 

240002618/PCBB-HN 

 

 

 

03/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt hỗ trợ phụ khoa 

 

 

 

67 

 

 

000.00.19.H26-240914- 

0018 

 

 

 

240002437/PCBB-HN 

 

 

 

16/09/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt 

 

 

 

68 

 

 

000.00.19.H26-240826- 

0044 

 

 

 

240001836/PCBA-HN 

 

 

 

28/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Gel bôi da 

 

 

 

69 

 

 

000.00.19.H26-240725- 

0023 

 

 

 

240001517/PCBA-HN 

 

 

 

26/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi họng 



15/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

70 

 

 

000.00.19.H26-240725- 

0027 

 

 

 

240001519/PCBA-HN 

 

 

 

26/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Nước muối biển sâu 

 

 

 

71 

 

 

000.00.19.H26-240725- 

0024 

 

 

 

240001518/PCBA-HN 

 

 

 

26/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HT PHARMA 

 

 

Số 8 Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị 

mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Nước muối biển sâu 

 

 

 

72 

 

 

000.00.19.H26-241126- 

0003 

 

 

 

240002688/PCBA-HN 

 

 

 

27/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HẢI 

ĐĂNG PHARMA 

 

 

Đội 5, Thôn Quảng Yên, Xã Yên 

Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Lau mi mắt lashcare 

 

 

 

73 

 

 

000.00.19.H26-241101- 

0018 

 

 

 

240002448/PCBA-HN 

 

 

 

04/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HẢI 

ĐĂNG PHARMA 

 

 

Đội 5, Thôn Quảng Yên, Xã Yên 

Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Lau mi mắt lasami 

 

 

 

74 

 

 

000.00.19.H26-241111- 

0021 

 

 

 

240003263/PCBB-HN 

 

 

 

27/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE 

 

 

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định 

Công, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch sát khuẩn 



16/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

75 

 

 

000.00.19.H26-241113- 

0024 

 

 

 

240002576/PCBA-HN 

 

 

 

15/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE 

 

 

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định 

Công, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt mylan 

comfort 0.1% 

 

 

 

76 

 

 

000.00.19.H26-241113- 

0016 

 

 

 

240002564/PCBA-HN 

 

 

 

14/11/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE 

 

 

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định 

Công, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt mylan 

comfort 0.2% 

 

 

 

77 

 

 

 

170006916/HSCBA-HN 

 

 

 

170000672/PCBA-HN 

 

 

 

28/07/2017 

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE 

 

 

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định 

Công, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch làm ẩm nhãn 

khoa 

 

 

 

78 

 

 

000.00.19.H26-241029- 

0004 

 

 

 

240002437/PCBA-HN 

 

 

 

01/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FOOD TECH 

 

Lô 53-54 Khu C khu đô thị mới 

Đại Kim - Định Công, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Gel thông kinh lạc 

 

 

 

79 

 

 

000.00.19.H26-240821- 

0001 

 

 

 

240001760/PCBA-HN 

 

 

 

23/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FOOD TECH 

 

Lô 53-54 Khu C khu đô thị mới 

Đại Kim - Định Công, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi họng 



17/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

80 

 

 

000.00.19.H26-241031- 

0011 

 

 

 

240002439/PCBA-HN 

 

 

 

01/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN CHÂU 

 

 

Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn 

Phú, Phường Phú La, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

Gel hỗ trợ và phục hồi 

chức năng sinh lý da 

 

 

 

81 

 

 

000.00.19.H26-221028- 

0009 

 

 

 

220003039/PCBA-HN 

 

 

 

02/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN CHÂU 

 

 

Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn 

Phú, Phường Phú La, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt rửa tai acwax pro 

 

 

 

82 

 

 

000.00.19.H26-220217- 

0035 

 

 

 

220000539/PCBA-HN 

 

 

 

23/02/2022 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN CHÂU 

 

 

Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn 

Phú, Phường Phú La, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng an châu 

 

 

 

83 

 

 

000.00.19.H26-241031- 

0012 

 

 

 

240002438/PCBA-HN 

 

 

 

01/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG 

PHÚC WELLNESS 

 

 

Số 70 phố Nguyễn Tuân, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt 

 

 

 

84 

 

 

000.00.19.H26-241029- 

0039 

 

 

 

240002447/PCBA-HN 

 

 

 

04/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 



18/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

85 

 

 

000.00.19.H26-241101- 

0021 

 

 

 

240002446/PCBA-HN 

 

 

 

04/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ miệng họng 

 

 

 

86 

 

 

000.00.19.H26-241029- 

0042 

 

 

 

240003006/PCBB-HN 

 

 

 

04/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

87 

 

 

000.00.19.H26-241111- 

0020 

 

 

 

240003131/PCBB-HN 

 

 

 

15/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nhũ dịch nhỏ miệng họng 

 

 

 

88 

 

 

000.00.19.H26-241029- 

0033 

 

 

 

240002551/PCBA-HN 

 

 

 

13/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng 

 

 

 

89 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0008 

 

 

 

240002799/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



19/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

90 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0010 

 

 

 

240002796/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

91 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0014 

 

 

 

240002795/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

92 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0017 

 

 

 

240002794/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

93 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0020 

 

 

 

240002793/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

94 

 

 

000.00.19.H26-241014- 

0024 

 

 

 

240002791/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



20/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

95 

 

 

000.00.19.H26-241010- 

0033 

 

 

 

240002273/PCBA-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch xịt họng/ nhỏ 

họng 

 

 

 

96 

 

 

000.00.19.H26-240928- 

0004 

 

 

 

240002652/PCBB-HN 

 

 

 

07/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhãn khoa 

dưỡng sáng mắt 

 

 

 

97 

 

 

000.00.19.H26-240905- 

0013 

 

 

 

240002356/PCBB-HN 

 

 

 

11/09/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

98 

 

 

000.00.19.H26-240814- 

0034 

 

 

 

240001749/PCBA-HN 

 

 

 

23/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch giảm ho, dị ứng 

 

 

 

99 

 

 

000.00.19.H26-240814- 

0037 

 

 

 

240001748/PCBA-HN 

 

 

 

23/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch giảm ho, dị ứng 



21/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

100 

 

 

000.00.19.H26-240812- 

0024 

 

 

 

240002030/PCBB-HN 

 

 

 

13/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

101 

 

 

000.00.19.H26-240812- 

0025 

 

 

 

240002029/PCBB-HN 

 

 

 

13/08/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

102 

 

 

000.00.19.H26-240720- 

0008 

 

 

 

240001510/PCBA-HN 

 

 

 

26/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch giảm ho, dị ứng 

 

 

 

103 

 

 

000.00.19.H26- 

240704-0016 

 

 

 

240001375/PCBA-HN 

 

 

 

10/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 

 

 

 

104 

 

 

000.00.19.H26- 

240611-0010 

 

 

 

240001411/PCBB-HN 

 

 

 

12/06/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 



22/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

105 

 

 

000.00.19.H26- 

240531-0014 

 

 

 

240001060/PCBA-HN 

 

 

 

 

 

 

04/06/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch giảm ho, dị 

ứng 

 

 

 

106 

 

 

000.00.19.H26- 

240521-0014 

 

 

 

240001015/PCBA-HN 

 

 

 

30/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 
Dung dịch giảm ho, dị 

ứng 

 

 

 

107 

 

 

000.00.19.H26- 

240510-0019 

 

 

 

240001108/PCBB-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

108 

 

 

000.00.19.H26- 

240510-0017 

 

 

 

240001107/PCBB-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhãn khoa 

 

 

 

109 

 

 

000.00.19.H26- 

240510-0015 

 

 

 

240001102/PCBB-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch dưỡng mắt 



23/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

110 

 

 

000.00.19.H26- 

240510-0013 

 

 

 

240000845/PCBA-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

111 

 

 

000.00.19.H26- 

240411-0022 

 

 

 

240000617/PCBA-HN 

 

 

 

19/04/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 
Xịt họng/nhỏ họng giảm 

ho, dị ứng 

 

 

 

112 

 

 

000.00.19.H26- 

240311-0017 

 

 

 

240000390/PCBA-HN 

 

 

 

14/03/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

113 

 

 

000.00.19.H26-240311- 

0013 

 

 

 

240000389/PCBA-HN 

 

 

 

14/03/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

114 

 

 

000.00.19.H26-240223- 

0016 

 

 

 

240000428/PCBB-HN 

 

 

 

29/02/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 



24/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

115 

 

 

000.00.19.H26-240105- 

0007 

 

 

 

240000177/PCBB-HN 

 

 

 

24/01/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ miệng họng 

 

 

 

116 

 

 

000.00.19.H26-231205- 

0038 

 

 

 

230002502/PCBA-HN 

 

 

 

11/12/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

117 

 

 

000.00.19.H26-231205- 

0003 

 

 

 

230003238/PCBB-HN 

 

 

 

11/12/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Siro nhỏ miệng họng 

 

 

 

118 

 

 

000.00.19.H26-230927- 

0010 

 

 

 

230002487/PCBB-HN 

 

 

 

29/09/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

119 

 

 

000.00.19.H26-230920- 

0028 

 

 

 

230002398/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



25/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

120 

 

 

000.00.19.H26-230830- 

0012 

 

 

 

230001646/PCBA-HN 

 

 

 

31/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Siro nhỏ miệng họng 

 

 

 

121 

 

 

000.00.19.H26-230830- 

0011 

 

 

 

230001642/PCBA-HN 

 

 

 

31/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mũi 

 

 

 

122 

 

 

000.00.19.H26-230818- 

0003 

 

 

 

230002030/PCBB-HN 

 

 

 

22/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

123 

 

 

000.00.19.H26-230818- 

0004 

 

 

 

230002029/PCBB-HN 

 

 

 

22/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

124 

 

 

000.00.19.H26-230818- 

0005 

 

 

 

230002028/PCBB-HN 

 

 

 

22/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



26/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

125 

 

 

000.00.19.H26-230818- 

0007 

 

 

 

230002027/PCBB-HN 

 

 

 

22/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

126 

 

 

000.00.19.H26-230818- 

0002 

 

 

 

230001547/PCBA-HN 

 

 

 

22/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Siro nhỏ miệng họng 

 

 

 

127 

 

 

000.00.19.H26-230810- 

0023 

 

 

 

230001920/PCBB-HN 

 

 

 

14/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

128 

 

 

000.00.19.H26-230810- 

0022 

 

 

 

230001480/PCBA-HN 

 

 

 

14/08/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch mũi 

 

 

 

129 

 

 

000.00.19.H26-230627- 

0005 

 

 

 

230001170/PCBA-HN 

 

 

 

29/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch mũi 



27/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

130 

 

 

000.00.19.H26-230627- 

0004 

 

 

 

230001460/PCBB-HN 

 

 

 

29/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

131 

 

 

000.00.19.H26-230621- 

0015 

 

 

 

230001413/PCBB-HN 

 

 

 

23/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

132 

 

 

000.00.19.H26-230608- 

0005 

 

 

 

230001309/PCBB-HN 

 

 

 

12/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

133 

 

 

000.00.19.H26-230605- 

0012 

 

 

 

230001291/PCBB-HN 

 

 

 

12/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

134 

 

 

000.00.19.H26-230529- 

0003 

 

 

 

230001221/PCBB-HN 

 

 

 

01/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



28/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

135 

 

 

000.00.19.H26-230529- 

0004 

 

 

 

230001220/PCBB-HN 

 

 

 

01/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

136 

 

 

000.00.19.H26-230529- 

0019 

 

 

 

230001219/PCBB-HN 

 

 

 

01/06/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

137 

 

 

000.00.19.H26-230521- 

0003 

 

 

 

230000916/PCBA-HN 

 

 

 

29/05/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

138 

 

 

000.00.19.H26-230521- 

0004 

 

 

 

230000915/PCBA-HN 

 

 

 

29/05/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

139 

 

 

000.00.19.H26-230521- 

0005 

 

 

 

230000914/PCBA-HN 

 

 

 

29/05/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 



29/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

140 

 

 

000.00.19.H26-230519- 

0007 

 

 

 

230001130/PCBB-HN 

 

 

 

24/05/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 

 

 

 

141 

 

 

000.00.19.H26-230519- 

0004 

 

 

 

230001129/PCBB-HN 

 

 

 

24/05/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG 

THÀNH 

 

 

Số 351 đường La Thành, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 

 

 

 

142 

 

 

000.00.19.H26-241127- 

0031 

 

 

 

240002696/PCBA-HN 

 

 

 

28/11/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Chai xịt khô môi, miệng 

 

 

 

143 

 

 

000.00.19.H26-241015- 

0019 

 

 

 

240002792/PCBB-HN 

 

 

 

17/10/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Tuype bảo vệ da 

 

 

 

144 

 

 

000.00.19.H26-230719- 

0022 

 

 

 

230002194/PCBB-HN 

 

 

 

07/09/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Chai xịt bột bao vết thương 



30/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

145 

 

 

000.00.19.H26-230412- 

0001 

 

 

 

230000718/PCBA-HN 

 

 

 

17/04/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Gel bôi ngoài da 

 

 

 

146 

 

 

000.00.19.H26-230412- 

0026 

 

 

 

230000874/PCBB-HN 

 

 

 

17/04/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Bột hòa tan táo bón 

 

 

 

147 

 

 

000.00.19.H26-230405- 

0005 

 

 

 

230000788/PCBB-HN 

 

 

 

10/04/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Bột hòa tan thụt tháo 

 

 

 

148 

 

 

000.00.19.H26-230323- 

0026 

 

 

 

230000656/PCBB-HN 

 

 

 

28/03/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC ZORRO 

 

 

Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Dung dịch thụt táo bón 

 

 

 

149 

 

 

000.00.19.H26-241226- 

0038 

 

 

 

240003676/PCBB-HN 

 

 

 

27/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VINAFA 

 

 

Số nhà 27, khu tập thể xí nghiệp 

492, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

 

 

 

Nước mắt nhân tạo 



31/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

150 

 

 

000.00.19.H26-241226- 

0039 

 

 

 

240003675/PCBB-HN 

 

 

 

27/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VINAFA 

 

 

Số nhà 27, khu tập thể xí nghiệp 

492, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt thảo 

dược 

 

 

 

151 

 

 

000.00.19.H26-230923- 

0016 

 

 

 

230002426/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2023 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VINAFA 

 

 

Số nhà 27, khu tập thể xí nghiệp 

492, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt thảo 

dược refresh dr.eyes 

 

 

 

152 

 

 

000.00.19.H26-230923- 

0015 

 

 

 

230002425/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2023 

 

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VINAFA 

 

 

Số nhà 27, khu tập thể xí nghiệp 

492, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố 

 

 

Nước mắt nhân tạo refresh 

dr.eyes 

 

 

 

153 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0048 

 

 

 

240002992/PCBA-HN 

 

 

 

27/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 

HOÀNG CANH 

 

 

Số 20B ngõ 179 phố Triều Khúc, 

Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt xoa bóp 

 

 

 

154 

 

 

000.00.19.H26-241220- 

0002 

 

 

 

240002926/PCBA-HN 

 

 

 

23/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 

HOÀNG CANH 

 

 

Số 20B ngõ 179 phố Triều Khúc, 

Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt xoa bóp 



32/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

155 

 

 

000.00.19.H26-220720- 

0025 

 

 

 

220002238/PCBA-HN 

 

 

 

26/07/2022 

 

 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 

HOÀNG CANH 

 

 

Số 20B ngõ 179 phố Triều Khúc, 

Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Nước súc miệng 

 

 

 

156 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0033 

 

 

 

240003662/PCBB-HN 

 

 

 

27/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

HƯNG PHÁT 

 

 

Số 16, Đường Trần Quốc Vượng, 

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

 

Chỉ phẫu thuật không tiêu 

rexsil 

 

 

 

157 

 

 

000.00.19.H26-231120- 

0015 

 

 

 

230003107/PCBB-HN 

 

 

 

23/11/2023 

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

HƯNG PHÁT 

 

 

Số 16, Đường Trần Quốc Vượng, 

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

 

Bộ catheter (ống thông) 

tĩnh mạch trung tâm 

 

 

 

158 

 

 

000.00.19.H26-241224- 

0008 

 

 

 

240002991/PCBA-HN 

 

 

 

27/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DP 

QUỐC TẾ NOVAPHAR 

 

Số 9, Ngách 14, Ngõ 7 đường 

Hoàng Đạo Thành, Phường Kim 

Giang, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Nước súc miệng 

 

 

 

159 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0037 

 

 

 

240002985/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CALIFRANCO 

 

 

Số nhà 16, dãy G, ngõ 18 phố Ngô 

Quyền, Phường Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng keo ong 



33/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

160 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0036 

 

 

 

240002984/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CALIFRANCO 

 

 

Số nhà 16, dãy G, ngõ 18 phố Ngô 

Quyền, Phường Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt xoang 

 

 

 

161 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0014 

 

 

 

240002983/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Pregnant v- promom 

 

 

 

162 

 

 

000.00.19.H26-240924- 

0015 

 

 

 

240002542/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt nam khoa 

 

 

 

163 

 

 

000.00.19.H26-240924- 

0014 

 

 

 

240002541/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt hỗ trợ phụ khoa 

 

 

 

164 

 

 

000.00.19.H26-240515- 

0023 

 

 

 

240000883/PCBA-HN 

 

 

 

21/05/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Gel phụ khoa 



34/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

165 

 

 

000.00.19.H26-240502- 

0008 

 

 

 

240000766/PCBA-HN 

 

 

 

09/05/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Gel bôi phụ khoa 

 

 

 

166 

 

 

000.00.19.H26-240502- 

0012 

 

 

 

240000765/PCBA-HN 

 

 

 

09/05/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Gel bôi ngoài da 

 

 

 

167 

 

 

000.00.19.H26-240502- 

0014 

 

 

 

240001015/PCBB-HN 

 

 

 

09/05/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA 

 

 

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt nam khoa 

 

 

 

168 

 

 

000.00.19.H26-241219- 

0019 

 

 

 

240002981/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH I-BIOMED 

VIỆT NAM 

 

 

Số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Phường 

Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Theo phụ lục 

 

 

 

169 

 

 

000.00.19.H26-241223- 

0021 

 

 

 

240002980/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH I-BIOMED 

VIỆT NAM 

 

 

Số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Phường 

Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Đèn mổ và phụ kiện 



35/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

170 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0013 

 

 

 

240002979/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC GREENTECH PHARM 

 

 

Số 3, ngõ 27 đường Tiền Lệ 1, 

thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

 

 

Gel bao phủ vết thương 

niêm mạc miệng 

 

 

 

171 

 

 

000.00.19.H26-240826- 

0003 

 

 

 

240002210/PCBB-HN 

 

 

 

28/08/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC GREENTECH PHARM 

 

 

Số 3, ngõ 27 đường Tiền Lệ 1, 

thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt phụ khoa 

 

 

 

172 

 

 

000.00.19.H26-231218- 

0022 

 

 

 

230003397/PCBB-HN 

 

 

 

22/12/2023 

 

 

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC GREENTECH PHARM 

 

 

Số 3, ngõ 27 đường Tiền Lệ 1, 

thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Hỗn dịch đường tiêu hóa 

 

 

 

173 

 

 

000.00.19.H26-230724- 

0011 

 

 

 

230001395/PCBA-HN 

 

 

 

08/08/2023 

 

 

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC GREENTECH PHARM 

 

 

Số 3, ngõ 27 đường Tiền Lệ 1, 

thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 

 

 

 

174 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0010 

 

 

 

240002978/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ESICO VIỆT NAM 

 

 

Số 45 ngõ 80 phố Hoàng Đạo 

Thành, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 



36/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

175 

 

 

000.00.19.H26-240423- 

0017 

 

 

 

240000699/PCBA-HN 

 

 

 

04/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ESICO VIỆT NAM 

 

 

Số 45 ngõ 80 phố Hoàng Đạo 

Thành, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch hỗ trợ phụ khoa 

 

 

 

176 

 

 

000.00.19.H26-240416- 

0042 

 

 

 

240000853/PCBB-HN 

 

 

 

22/04/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ESICO VIỆT NAM 

 

 

Số 45 ngõ 80 phố Hoàng Đạo 

Thành, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Viên đặt hỗ trợ phụ khoa 

 

 

 

177 

 

 

000.00.19.H26-231223- 

0007 

 

 

 

230002667/PCBA-HN 

 

 

 

27/12/2023 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ESICO VIỆT NAM 

 

 

Số 45 ngõ 80 phố Hoàng Đạo 

Thành, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt mũi 

 

 

 

178 

 

 

000.00.19.H26-240408- 

0029 

 

 

 

240000771/PCBB-HN 

 

 

 

12/04/2024 

 

 

 

CÔNG TY TNHH EDUPHA 

 

 

Số 15, ngõ 22, đường Hạnh Đàn, 

cụm 12, Xã Tân Lập, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt nhân 

tạo 

 

 

 

179 

 

 

000.00.19.H26-230922- 

0033 

 

 

 

230002424/PCBB-HN 

 

 

 

25/09/2023 

 

 

 

CÔNG TY TNHH EDUPHA 

 

 

Số 15, ngõ 22, đường Hạnh Đàn, 

cụm 12, Xã Tân Lập, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch nhỏ mắt 



37/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

180 

 

 

000.00.19.H26-241223- 

0049 

 

 

 

240002953/PCBA-HN 

 

 

 

24/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VNPHAR 

 

 

Số 14, ngách 167/75 đường Quang 

Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dầu xoa bóp người dao 

 

 

 

181 

 

 

000.00.19.H26-240507- 

0039 

 

 

 

240000811/PCBA-HN 

 

 

 

13/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VNPHAR 

 

 

Số 14, ngách 167/75 đường Quang 

Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dung dịch xịt họng 

 

 

 

182 

 

 

000.00.19.H26-241223- 

0024 

 

 

 

240002976/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VNPHAR 

 

 

Số 14, ngách 167/75 đường Quang 

Tiến, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Xịt mũi xoang trẻ em 

 

 

 

183 

 

 

000.00.19.H26-241225- 

0004 

 

 

 

240002975/PCBA-HN 

 

 

 

26/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 

 

 

Số 5 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt chống sâu răng 

 

 

 

184 

 

 

000.00.19.H26-240710- 

0020 

 

 

 

240001535/PCBA-HN 

 

 

 

30/07/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 

 

 

Số 5 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng keo ong kids 



38/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

185 

 

 

000.00.19.H26-240311- 

0011 

 

 

 

240000851/PCBA-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 

 

 

Số 5 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Soha care xịt họng keo ong 

 

 

 

186 

 

 

000.00.19.H26-240311- 

0010 

 

 

 

240000850/PCBA-HN 

 

 

 

18/05/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 

 

 

Số 5 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

Xịt họng keo ong 

 

 

 

187 

 

 

000.00.19.H26-241224- 

0025 

 

 

 

240002967/PCBA-HN 

 

 

 

25/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM DRAPHARCO 

 

 

Số 9A ngõ 13, Xã Tả Thanh Oai, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Xịt mũi họng keo ong 

 

 

 

188 

 

 

000.00.19.H26-221011- 

0020 

 

 

 

220002882/PCBA-HN 

 

 

 

19/10/2022 

 

 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM DRAPHARCO 

 

 

Số 9A ngõ 13, Xã Tả Thanh Oai, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội 

 

 

 

Xịt chống sâu răng 

 

 

 

189 

 

 

000.00.19.H26-241223- 

0038 

 

 

 

240002957/PCBA-HN 

 

 

 

25/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SOLA HOA HƯỚNG 

DƯƠNG 

 

Số 5C, Ngõ 86, Đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, 

 

 

 

Sản phẩm 



39/39  

 

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

 

 

 

190 

 

 

000.00.19.H26-241220- 

0027 

 

 

 

240003639/PCBB-HN 

 

 

 

24/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH 

NHẬT 

 

 

Số 369 Đường Lâm Du, Phường 

Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội 

 

 

Bộ ivd xét nghiệm định 

lượng d-dimer 

 

 

 

191 

 

 

000.00.19.H26-241223- 

0034 

 

 

 

240002949/PCBA-HN 

 

 

 

24/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN NGUYÊN GIANG 

 

 

Số 5B ngách 29 ngõ 213 Giáp 

Nhất, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

 

 

 

Dầu xoa bóp 

 

 

 

192 

 

 

000.00.19.H26-241217- 

0027 

 

 

 

240003619/PCBB-HN 

 

 

 

23/12/2024 

 

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHOA HỌC VIỆT ANH 

 

 

Số 2 Lô 3A Khu đô thị Trung Yên, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 

 

Bộ xét nghiệm chẩn đoán 

nhanh in vitro phát hiện 

kháng thể kháng 

toxoplasma trong huyết 

thanh người 

 

 

 

193 

 

 

000.00.19.H26-241220- 

0005 

 

 

 

240002932/PCBA-HN 

 

 

 

23/12/2024 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM JAFU VIỆT NAM 

 

Số 16 tập thể công ty vật tư tổng 

hợp, tổ dân phố 8, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội 

 

 

Dung dịch tinh cốt gừng 

tràm tươi 
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